PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Đất nước Việt Nam đang ngày càng phát triển. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng với sự thách thức của quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu đòi hỏi phải có nguồn nhân lực, người lao động có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng sự đổi thay và phát triển của đất nước. Người lao động ở mọi lĩnh vực phải không ngừng học hỏi, trau rồi tri thức, phải có khả năng thích ứng khả năng thu nhận và vận dụng linh hoạt, sáng tạo tri thức của nhân loại vào điều kiện hoàn cảnh thực tế, tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới nội dung giáo dục và phương pháp dạy và học.

Đảng ta luôn khẳng định: “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Giáo dục Tiểu học đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục Tiểu học giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở. Với mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh nên Thủ công là nội dung được đưa vào kế hoạch giảng dạy ở Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3, ghép với các nội dung Mĩ thuật và Âm nhạc thành một môn chung Nghệ thuật.

Trong chương trình giảng dạy Nghệ thuật ở Tiểu học, phân môn Thủ công cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, cần thiết về gấp, cắt, dán hình và làm đồ chơi; đồng thời nâng cao kiến thức về thủ công trên cơ sở cung cấp một số kiến thức về cắt, dán chữ và đan nan bằng giấy, bìa; nó còn phát triển các kỹ năng đơn giản về gấp, cắt, dán giấy, đan nan và kỹ năng sử dụng dụng cụ học tập thông th​ường như​ bút chì, thư​ớc kẻ, kéo thủ công; rèn luyện tính kiên trì, sự khéo léo của đôi tay và phát triển khả năng sáng tạo cho học sinh. Đồng thời nó còn hình thành thói quen lao động theo qui trình làm việc có kế hoạch, ngăn nắp, trật tự, vệ sinh an toàn; giáo dục học sinh yêu thích lao động và biết quý sản phẩm lao động.
          Từ năm học 2003 - 2004, học sinh lớp 2 đ​ược  học theo ch​ương trình sách giáo khoa mới. Cũng nh​ư nhiều phân môn khác, Thủ công cũng là phân môn có nhiều đổi mới về nội dung và phư​ơng pháp dạy học. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc tổ chức dạy học thủ công chư​a đư​ợc chú trọng một cách đúng mức. Việc lựa chọn và sử dụng phư​ơng pháp dạy học trong tiết Thủ công của giáo viên còn ch​ưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; các phương pháp đặc thù của môn học ch​ưa đ​ược sử dụng hợp lí và chư​a đáp ứng đư​ợc yêu cầu đổi mới của giáo dục.  Là một ng​ười giáo viên, hiểu đư​ợc vai trò của mình trong công tác giáo dục, tôi luôn tự hỏi:  Làm thế  nào để các giờ học Thủ công thực sự là một tiết học hay, kích thích đ​ược sự sáng tạo, lòng yêu lao động và quý sản phẩm lao động của học sinh? Cần phải sử dụng các phư​ơng tiện dạy học nh​ư thế nào để tiết học đạt hiệu quả cao? Làm thế nào để kết thúc tiết học, học sinh làm đ​ược các sản phẩm theo yêu cầu của ch​ương trình?

Xuất phát từ những lí do trên, tôi đã tìm tòi, học hỏi bạn bè đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu và qua thực tế giảng dạy, tôi đã tìm ra được hướng dạy tốt các bài thủ công. Tuy nhiên trong khuôn khổ của đề tài này tôi không có tham vọng trình bày tất cả phương pháp dạy các bài thủ công. Tôi chỉ xin trình bày một số kinh nghiệm của mình trong việc tổ chức hướng dẫn học sinh lớp 2 học tốt bài thủ công: Gấp thuyền phẳng đáy có mui. 

2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt tiết thủ công.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
- Khách thể nghiên cứu: Phương pháp dạy học Thủ công ở Tiểu học .
- Đối tượng nghiên cứu:  Biện pháp tổ chức, hướng dẫn học sinh lớp 2 học tốt tiết thủ công - Bài 5: Gấp thuyền phẳng đáy có mui.
4. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm: Giáo viên và học sinh lớp 2.
5. Phương pháp nghiên cứu

- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: nghiên cứu giáo trình, các tài liệu sách báo, phân tích- tổng hợp thông tin để rút ra các kết luận khoa học cần thiết. 

- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

+ Phương pháp quan sát sư phạm
+ Phương pháp điều tra Anket

+ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 

- Nhóm phương pháp thử nghiệm sư phạm

 Qua nghiên cứu lí luận, thực trạng và đề ra một số biện pháp tổ chức, hướng dẫn học sinh học lớp 2 học tốt tiết Thủ công, đề tài tiến hành thử nghiệm và rút ra kết luận về hiệu quả của các phương pháp trên qua các tiết dạy cụ thể.

6. Thời gian nghiên cứu: 
            Năm học 2014 – 2015. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2014 và kết thúc vào tháng 5 năm 2015.
Phần 2: NỘI DUNG
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC,
HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 2 HỌC TỐT TIẾT THỦ CÔNG
.
1. Ý nghĩa, vai trò của phân môn Thủ công trong chư​ơng trình Tiểu học.

Trong giai đoạn đầu của bậc tiểu học ( từ lớp 1 đến lớp 3), môn nghệ thuật gồm ba nội dung: Thủ công, Âm nhạc, Mỹ thuật. Thủ công chiếm một vị trí quan trọng trong việc giáo dục toàn diện học sinh.


Dạy Thủ công không dừng lại ở việc dạy học sinh biết làm và làm đư​ợc những sản phẩm thủ công mà quan trọng hơn nó  định h​ướng chú ý của học sinh vào các hoạt động lao động nhằm giáo dục lao động, cung cấp tri thức, bồi d​ưỡng thói quen lao động tốt, phong cách lao động khoa học, phát triển năng lực sáng tạo, góp phần tích cực và có hiệu quả vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

2.Mục tiêu chung của ch​ương trình Thủ công lớp 2 

*Về kiến thức: Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, về kĩ thuật gấp, cắt, dán hình và làm đồ chơi. 
*Về kĩ năng: Phát triển các kĩ năng đơn giản về gấp, cắt, dán giấy, và kĩ năng sử dụng thành thạo dụng cụ học tập thông thư​ờng như​ bút chì, th​ước kẻ, kéo cắt; rèn luyện tính kiên trì, sự khéo léo của đôi tay và phát triển khả năng sáng tạo cho học sinh.
*Về thái độ: Hình thành thói quen lao động theo qui trình , làm việc có kế hoạch, ngăn nắp, trật tự, vệ sinh, an toàn. Giáo dục học sinh lòng yêu thích lao động Thủ công và biết quý sản phẩm lao động. 
3. Cấu trúc chương trình của phân môn Thủ công lớp 2
Nội dung dạy học Thủ công lớp 2 bao gồm hai chủ đề:

· Gấp hình 

· Phối hợp gấp, cắt, dán hình.

Cụ thể: 


*Nội dung gấp hình bao gồm  6 bài. Trong đó có một bài ôn tập và  5 bài gấp hình.

          Bài 1: Gấp tên lửa

Bài 2. Gấp máy bay phản lực
Bài 3. Gấp máy bay đuôi rời

Bài 4. Gấp thuyền phẳng đáy không mui 

Bài  5. Gấp thuyền phẳng đáy có mui
         * Nội dung phối hợp gấp, cắt , dán hình bao gồm 10 bài.Trong đó có một bài ôn tập và 9 bài phối gấp, cắt, dán hình: 

Bài 1: Gấp, cắt, dán hình tròn
Bài 2: Gấp, cắt, dán, biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều
Bài 3: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe
Bài 4: Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng 

Bài 5: Gấp, cắt, dán phong bì 

Bài 6: Làm dây xúc xích trang trí
Bài 7: Làm đồng hồ đeo tay

Bài 8: Làm vòng đeo tay
Bài 9: Làm con bướm
Nội dung dạy và học phân môn Thủ công lớp 2 tập trung vào hai chủ đề chính là gấp hình và phối hợp gấp, cắt, dán hình .Mức độ kiến thức kĩ năng được phát triển trên nền tảng kiến thức kĩ năng gấp, cắt, dán ở lớp 1. Học sinh vận dụng phối hợp kĩ năng gấp, cắt, dán để làm một số đồ chơi đơn giản như dây xúc xích trang trí, đồng hồ đeo tay, vòng đeo tay, con bướm.Chương trình còn có một bài dùng để ôn tập. Thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích và một bài trưng bày sản phẩm thực hành của học sinh. Việc trưng bày sản phẩm sẽ kích thích sự sáng tạo, lòng yêu lao động và quý sản phẩm lao động của học sinh.

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN

HỌC SINH LỚP 2 HỌC THỦ CÔNG
1. Một số đặc điểm dạy môn Thủ công ở trường Tiểu học.

1.1. Thuận lợi:

* Về phía học sinh: Học sinh đã được làm quen với phân môn Thủ công ở lớp 1. Đây là môn học nghệ thuật, các em tự tay làm được những sản phẩm nghệ thuật thì rất vui thích chính vì thế hầu hết các em đều thích học Thủ công.

* Về phía Giáo viên:100% giáo viên có trình độ trên chuẩn, yêu nghề, mến trẻ, có trách nhiệm với công việc được giao, luôn tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

* Phương tiện dạy học:

- Nhà trường đã trang bị đầy đủ sách giáo viên, sách tham khảo, sách thực hành thủ công cho giáo viên.

- Trường có một phòng đồ dùng dạy học với nhiều trang thiết bị hiện đại như: Máy tính, máy chiếu Projecter, máy đa vật thể  và nhiều đồ dùng dạy học khác.

- Đồ dùng dạy học được đưa về từng lớp để chuẩn bị kế hoạch bài dạy cho từng tiết học Thủ công.

- Nhà trường đã tổ chức chuyên đề Thủ công 2. Ban giám hiệu đã có sự quan tâm, chỉ đạo giáo viên dạy tốt phân môn Thủ công trong nhà trường.

1.2. Khó khăn:


* Về phía học sinh:

- Hầu hết các em học sinh đều yêu thích phân môn Thủ công nhưng phụ huynh lại xem nhẹ môn học này, chưa mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập cho con em nên kết quả học tập còn hạn chế.

- Một số em khả năng tiếp thu chưa tốt nên ảnh hưởng đến kết quả học tập.

* Về phía giáo viên: 

- Bên cạnh các đồ dùng sẵn có, giáo viên phải làm nhiều đồ dùng khác như vật mẫu, sản phẩm sáng tạo…

- Một số học sinh tiếp thu chậm khiến giáo viên phải hướng dẫn tỉ mỉ, cặn kẽ.

- Số lượng học sinh quá đông nên giáo viên khó bao quát lớp ( đặc biệt khi học sinh thực hành).

2. Thực trạng của việc tổ chức, hướng dẫn học sinh lớp 2 học Thủ công ở trường Tiểu học.


Chương trình Thủ công lớp 2 được thực hiện trong 35 tiết ( 1 tiết / tuần) nhưng có giáo viên còn xem nhẹ việc dạy Thủ công, coi Thủ công là môn phụ.


Khi dạy Thủ công, giáo viên là người hướng dẫn chỉ đạo học sinh lĩnh hội kiến thức. Việc chỉ đạo hướng dẫn đúng, sinh động sẽ mang lại hiệu quả cao. Chính vì thế nghiên cứu chương trình, định hướng tổ chức giờ dạy là việc làm quan trọng khi dạy Thủ công nhưng giáo viên khi soạn giáo án lại chưa nghiên cứu kĩ nên đưa ra những hình thức tổ chức hoạt động và phương pháp dạy học chưa phù hợp nên thiếu chủ động trong giảng dạy.


Vật mẫu là đồ dùng không thể thiếu trong các tiết học Thủ công.Quan sát, nhận xét mẫu sẽ giúp học sinh thu nhận được những kiến thức, những biểu tượng đúng về đặc điểm hình dạng, màu sắc kích thước, các bộ phận của vật mẫu. Từ đó, các em có được hình ảnh đúng về sản phẩm. Có giáo viên lại chuẩn bị những vật mẫu chưa đẹp, chưa có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát được rõ ràng.


Thao tác mẫu giúp học sinh nắm được qui trình và biết cách thực hiện các thao tác trong qui trình làm ra sản phẩm. Có giáo viên chủ quan không thực hiện thành thạo các thao tác nên khi hướng dẫn mẫu cho học sinh còn lúng túng, không tự tin, không lường trước được những thao tác mới, thao tác khó cần hướng dẫn kĩ cho học sinh.


Tổ chức cho học sinh thực hành sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng thực hành để làm được sản phẩm theo mục tiêu của bài học. Nhưng đôi khi có học sinh không chuẩn bị đầy đủ vật liệu, vật dụng cần thiết khi thực hành. Trong khi học sinh thực hành, giáo viên không bao quát được toàn bộ lớp vì học sinh đông, không giúp đỡ  được hết những học sinh yếu kém, tiếp thu chậm hoàn thành bài học nên kết quả chưa được như mong muốn.


Đồ dùng được cấp phát cho việc dạy Thủ công chỉ có tranh qui trình nên giáo viên phải tự làm đồ dùng dạy học như: vật mẫu, thiết kế bài giảng điện tử …tốn nhiều thời gian nên giáo viên rất ngại làm, ngại sử dụng đồ dùng dạy học, chưa coi trọng thiết bị dạy học.


Có giáo viên giảng dạy các tiết học Thủ công còn đơn điệu, khô khan và bản thân giáo viên cũng chưa hứng thú khi giảng dạy môn học này. Sự hiểu biết của giáo viên còn hạn chế, ít cập nhật thông tin về sự phát triển của khoa học kĩ thuật để từ đó áp dụng vào giảng dạy.


Việc nâng cao hiệu quả giờ dạy Thủ công là việc làm hết sức cần thiết để giáo viên bắt nhịp với việc đổi mới chung của Ngành giáo dục và cũng chính là để học sinh chủ động trong học tập, tự chiếm lĩnh, tự tìm tòi kiến thức mới, trở thành những người năng động sáng tạo, làm bước đà để học sinh thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của cả xã hội, của khoa học công nghệ.

· Kết quả đánh giá môn Thủ công của học sinh năm học 2014 – 2015
	Số học sinh
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành

	47
	18 = 38,3%
	29 = 61,7%


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN
HỌC SINH LỚP 2 HỌC TỐT TIẾT THỦ CÔNG - BÀI 5: GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI.
Để dạy học Thủ công có hiệu quả, người giáo viên cần nắm chắc nội dung và phương pháp tổ chức quá trình dạy học, đồng thời phải lập kế hoạch tổ chức giờ dạy một cách rõ ràng, chi tiết. Đây là công việc vô cùng cần thiết với mỗi giáo viên trước khi lên lớp bởi đây chính là “ bản thiết kế” để dựa vào đó giáo viên tiến hành tổ chức các hoạt động dạy và học. Chính vì vậy “ bản thiết kế” này càng khoa học, càng chi tiết thì việc tổ chức dạy và học của giáo viên càng thuận lợi và đạt kết quả tốt. Thấy được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch bài dạy nên khi lập kế hoạch tôi luôn xác định rõ:


- Mục tiêu của toàn bài, của từng phần trong bài.


- Phương tiện dạy học cần thiết để phục vụ cho bài học


- Thiết kế các hoạt động dạy và học chủ yếu để đạt được mục tiêu bài học theo hướng tập trung vào thiết kế các hoạt động nhận thức, rèn kĩ năng thực hành của học sinh. Tôi chia bài học thành các hoạt động chủ yếu, dự kiến thời gian dành cho từng hoạt động và cách tiến hành các hoạt động để đảm bảo truyền thụ những kiến thức cơ bản, rèn luyện được những kĩ năng cần thiết và thói quen lao động theo qui trình kĩ thuật cho học sinh.
* Mục tiêu của bài thủ công: Gấp thuyền phẳng đáy có mui.

- Kiến thức: HS biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.
 
- Kĩ năng: Học sinh gấp được thuyền phẳng đáy có mui đúng qui trình kĩ thuật.

- Thái độ: Học sinh yêu thích sản phẩm.

- Dạy phân hóa đối tượng học sinh.

Để thực hiện được mục tiêu trên tôi đã tiến hành như sau:
1. Chuẩn bị:

a. Chuẩn bị về kiến thức - kĩ năng:

- Nghiên cứu kĩ nội dung bài trong sách thực hành thủ công lớp 2.

- Xác định rõ mục đích, yêu cầu của bài để dạy có trọng tâm.

- Dựa vào sách giáo viên xây dựng nội dung, phương pháp giảng dạy rồi thiết kế giáo án điện tử. 

- Chuẩn bị hệ thống câu hỏi phù hợp với khả năng tiếp thu đối với từng đối tượng học sinh trong lớp.

- Dự kiến trước các tình huống có thể xảy ra trong quá trình giảng dạy để kịp thời xử lí.

b. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:


Theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, các đồ dùng dạy học như tranh ảnh vật mẫu, tranh quy trình,… được sử dụng như là một nguồn cung cấp kiến thức, hình thành và rèn kĩ năng bộ môn chứ không phải chỉ để minh họa cho lời giảng của giáo viên. Như vậy sử dụng đồ dùng dạy học là việc làm không thể thiếu trong các giờ học thủ công. 

Ở bài này, nếu học sinh chỉ dựa vào sách thực hành thủ công thì khó có thể tự khám phá, chiếm lĩnh được kiến thức. Chính vì vậy tôi đã thiết kế và sử dụng phần mềm Powerpoint để giảng dạy. Đồ dùng do nhà trường cấp phát để dạy bài này chỉ có tranh quy trình chung của toàn bài. Vật mẫu là đồ dùng không thể thiếu trong mỗi bài học thủ công mà trong bộ đồ dùng được cấp phát không có nên tôi đã tự làm. Để hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu có hiệu quả tôi đã làm vật mẫu đúng, đẹp và có kích thước đủ lớn để học sinh cả lớp quan sát được rõ ràng. Ngoài ra tôi còn chuẩn bị những vật mẫu có kích thước giống như sản phẩm của các em sẽ làm ra và phát đến tận tay các em, tổ chức cho các em thảo luận giúp các em tự khám phá, tìm hiểu để rút ra kiến thức. Trong số các đồ dùng dạy học, tranh qui trình là một trong những đồ dùng không thể thiếu trong các giờ học thủ công. Tranh qui trình có hình ảnh của từng bước làm ra sản phẩm nhằm hỗ trợ cho việc hướng dẫn các thao tác mẫu. Mọi hiểu biết của học sinh về cách làm sản phẩm phụ thuộc vào sự hướng dẫn thao tác mẫu của giáo viên và việc quan sát các hình ảnh minh hoạ cho từng bước thực hịên trong tranh qui trình. Chính vì thế để hướng dẫn thao tác mẫu tôi đã thiết kế tranh quy trình và sử dụng phần mềm Powerpoint đưa vào máy chiếu để học sinh dễ quan sát. Ngoài ra, để học sinh tự phát hiện ra thao tác cần thực hiện hay để chốt lại thứ tự thực hiện các thao tác, tôi còn sử dụng những hiệu ứng trong Micromedia powerpoint hay một số phần mềm thiết kế khác (Adobe photoshop CS3, Macromedia Flash 8) để tạo ra chuyển động tương ứng với từng thao tác giúp học sinh tiếp thu bài một cách chủ động. 

Ngoài sự chuẩn bị trên, để học sinh học tốt tôi yêu cầu các em đọc trước nội dung toàn bài trong sách thực hành thủ công để xác định nội dung bài học, quan sát kênh chữ, kênh hình trong sách để bước đầu nắm được quy trình làm sản phẩm.


Việc chuẩn bị bài trước giờ học giúp tôi thực sự chủ động trong giảng dạy. Tôi nắm chắc được nội dung bài học cần truyền đạt cho học sinh. Việc chuẩn bị bài còn có tác dụng rất lớn trong việc lĩnh hội kiến thức của học sinh. Đồng thời công việc này còn góp phần rèn luyện ý thức tự học, tự giác cho học sinh và phát huy trí lực của học sinh. Các em dễ dàng thực hiện tốt các yêu cầu của tôi trong giờ học vì các em đã nghiên cứu, chuẩn bị bài trước.
2. Các hoạt động dạy học chủ yếu:


Nội dung của tiết học gồm ba phần:


+ Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu.


+ Hướng dẫn thao tác mẫu.


+ Tổ chức cho học sinh thực hành.


Sau khi kiểm tra đồ dùng của học sinh, tôi nêu mục đích yêu cầu của tiết học và hướng dẫn học sinh học tập như sau:

2.1. Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu.

Quan sát và nhận xét mẫu giúp học sinh thu nhận được những kiến thức những biểu tượng đúng về đặc điểm hình dạng, màu sắc, kích thước, các bộ phận của vật mẫu. Từ đó, học sinh có được hình ảnh đúng về sản phẩm sẽ hoàn thành ở cuối bài học, hình dung được công việc sẽ làm và có ý muốn làm được sản phẩm như vật mẫu.

Trong hoạt động này, giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét mẫu. Học sinh chủ động, tích cực trong việc quan sát, tìm hiểu, nhận xét, mẫu vật trên cơ sở trả lời các câu hỏi định hướng của giáo viên. 
Sau khi cho học sinh hát theo nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền” và xem ảnh một số chiếc thuyền làm bằng gỗ, sắt..., tôi hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu bằng cách tiến hành các hoạt động sau:

*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu. ( 10 phút)

- Mục tiêu: Học sinh biết được đặc điểm,hình dạng của thuyền phẳng đáy có mui .Từ đó học sinh bước đầu hình dung được cách gấp và yêu cầu của sản phẩm sẽ hoàn thành vào cuối bài

- Cách tiến hành:

Trước khi hướng dẫn học  sinh quan sát, tôi đặt mẫu ở vị trí mà cả lớp quan sát rõ, nêu rõ mục đích, trọng tâm quan sát.

Trong quá trình hướng dẫn học sinh quan sát, tôi đặt câu hỏi để học sinh quan sát, suy luận, tìm tòi, phát hiện, rút ra được đặc điểm, hình dạng, kích thước, màu sắc, các bộ phận, công dụng của vật mẫu. Các câu hỏi tôi đưa ra đều ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào nội dung trọng tâm, mới, khó của bài học và tạo điều kiện cho học sinh vận dụng những điều quan sát được, những kinh nghiệm của bản thân để trả lời. Tôi xác định rõ nội dung trọng tâm, nội dung khó của bài học để xây dựng hệ thống câu hỏi cho phù hợp, khuyến khích được tất cả học sinh trong lớp suy nghĩ, tránh làm cho không khí lớp học căng thẳng do câu hỏi quá khó, quá phức tạp làm học sinh không trả lời được. Sau khi đặt câu hỏi, tôi luôn dành thời gian cho học sinh suy nghĩ  trước khi gọi học sinh trả lời. Khi học sinh trả lời, tôi luôn lắng nghe. Nếu cần, tôi có thể đặt câu hỏi gợi mở để học sinh trả lời. Sau mỗi câu trả lời của học sinh, tôi thường gọi học sinh khác nhận xét, bổ sung rồi mới nhận xét ( sửa sai nếu có).

Khi nhận xét, tôi không chỉ chú ý đến kết quả câu trả lời của học sinh mà còn nhận xét cả cách diễn đạt câu trả lời, uốn nắn những câu từ chưa đúng. Nếu học sinh chưa trả lời đúng, tôi nhẹ nhàng giải thích để học sinh thấy được chỗ sai cần sửa.  

    Kết thúc hoạt động hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu, tôi nêu tóm tắt về đặc điểm hình dạng, màu sắc, kích thước, các bộ phận của vật mẫu và liên hệ với thực tế để học sinh có ý thức lựa chọn màu sắc, vật liệu khi thực hành. 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động 
của học   sinh
	     Đồ dùng

	- Giáo viên gắn vật mẫu lên bảng.
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Thuyền phẳng đáy có mui

	- Yêu cầu học sinh quan sát kĩ vật mẫu? 
	- Học sinh quan sát.
	

	(?) Chiếc thuyền được làm bằng gì? Có màu sắc như thế nào?
	- Học sinh trả lời.
	

	(?) Chiếc thuyền có những bộ phận nào?
	- Chiếc thuyền gồm mũi thuyền, đáy thuyền và hai bên mạn thuyền.
	

	- Giáo viên phát cho mỗi nhóm một chiếc thuyền phẳng đáy có mui.
	
	

	- Yêu cầu học sinh quan sát kĩ rồi tháo dần chiếc thuyền và thảo luận để trả lời câu hỏi.
	
	

	+ Thuyền phẳng đáy không mui và thuyền phẳng đáy có mui có điểm gì giống và khác nhau?
	- Học sinh trả lời:

+ Giống nhau về hình dáng của thân thuyền, đáy thuyền, mũi thuyền và các nếp gấp.

+ Khác nhau: Một loại có mui, một loại không có mui.
	

	+ Muốn gấp thuyền phải chuẩn bị tờ giấy hình gì?
	- Tờ giấy hình chữ nhật.
	

	- Yêu cầu đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
	- Nhóm trưởng báo cáo.
	

	- Gọi đại diện các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
	- Học sinh nhận xét.
	

	- GVKL: Cách gấp hai loại thuyền tương tự như nhau chỉ khác nhau ở bước tạo mui thuyền khi gấp thuyền phẳng đáy có mui.
	
	

	- Giáo viên mở dần chiếc thuyền mẫu cho đến khi trở lại là tờ giấy hình chữ nhật ban đầu. Sau đó gấp lại theo nếp gấp để được chiếc thuyền mẫu như ban đầu giúp học sinh sơ bộ hình dung được cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.
	- Học sinh quan sát.
	


* Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm.
- Mục tiêu: Học sinh so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiếc thuyền phẳng đáy không mui và chiếc thuyền phẳng đáy có mui.

- Cách tiến hành: Để giúp học sinh tự khám phá, tìm hiểu và rút ra qui trình gấp thuyền phẳng đáy có mui, tôi phát cho mỗi nhóm một chiếc thuyền, yêu cầu các em quan sát kĩ rồi tháo dần chiếc thuyền cho đến khi trở lại là tờ giấy hình chữ nhật. Sau đó thảo luận để tìm ra sự giống nhau và khác nhau giữa thuyền phẳng đáy không mui và thuyền phẳng đáy có mui. Sau khi quan sát học sinh sẽ phát hiện:

+ 
giảng dạy dựa trên một số biện pháp sau:

· Nghiên cứu nội dung chương trình, định hướng tổ chức giờ dạy

· Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu
· Hướng dẫn thao tác mẫu
· Tổ chức cho học sinh thực hành

· Tự làm đồ dùng dạy học

Ở mỗi biện pháp, giáo viên cần:


- Tập trung dạy cách học, đặc biệt là giúp học sinh có nhu cầu và biết cách tự học.


- Thay đổi cách nghĩ  trước đây là mình phải dạy như thế nào thành cách nghĩ là học sinh phải làm gì để tiếp thu kiến thức này.


- Xuất phát từ phương pháp học của trò mà chọn phương pháp dạy của thầy.

1. Biện pháp thứ nhất: Nghiên cứu nội dung chương trình, định hướng tổ chức giờ dạy.


Nghiên cứu nội dung chương trình, định hướng tổ chức giờ dạy là việc làm không thể thiếu khi dạy Thủ công vì giáo viên là người hướng dẫn chỉ đạo học sinh lĩnh hội kiến thức. Việc chỉ đạo, hướng dẫn đúng, sinh động sẽ mang lại kết quả dạy học cao.

1.1.Nghiên cứu nội dung chương trình

          Ngay từ đầu năm học, tôi đã nghiên cứu sách thực hành Thủ công, sách                             giáo viên, tài liệu tham khảo… để hiểu rõ nội dung chương trình, nội dung kiến thức  cần truyền đạt cho học sinh. Tôi đã lập bảng thống kê nội dung chương trình và yêu cầu cần đạt của các bài học Thủ công.
          Néi dung ch­¬ng tr×nh - yªu cÇu cÇn ®¹t
( Thủ công lớp 2)
	Chủ đề
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt

	Kĩ thuật gấp hình.

Phối hợp gấp, cắt, dán hình.


	Bài 1: Gấp tên lửa

Bài 2: Gấp máy bay phản lực 

Bài 3: Gấp máy bay đuôi rời hoặc gấp một đồ chơi tự chọn
Bài 4: Gấp thuyền phẳng đáy không mui

Bài 5: Gấp thuyền phẳng đáy có mui

Bài 6: Ôn tập chủ đề : Gấp hình 
Bài 7: Gấp, cắt, dán hình tròn 

Bài 8: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều
	- Biết cách gấp tên lửa

- Gấp được tên lửa . Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

- Biết cách gấp máy bay phản lực 

- Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

- Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.

- Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.

- Gấp được thuyền phẳng đáy không mui.

Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

- Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.

- Gấp được thuyền phẳng đáy có mui.

Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

- Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp hình đã học.

- Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi.

- Biết cách gấp, cắt, dán hình tròn.

- Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình có thể chưa tròn đều và có kích thước to, nhỏ tùy thích. Đường cắt có thể mấp mô.

- Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.

- Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. Đường cắt có thể mấp mô. Biển báo tương đối cân đối. Có thể làmbiển báo giao thông có kích thước to hoặc bé hơn kích thước GV hướng dẫn.

 

	.


	Bài 9: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.

Bài 10: Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

Bài 11: Gấp, cắt, dán phong bì.

Bài 12: Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp, cắt, dán.

Bài 13: Làm dây xúc xích trang trí.

Bài 14: Làm đồng hồ đeo tay
Bài 15: Làm vòng đeo tay

Bài 16: Làm con bướm

Bài 17: Ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích

Bài 18: Trưng bày sản phẩm thực hành của HS


	- Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
- Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe. Đường cắt có thể mấp mô. Biển báo tương đối cân đối.
- Biết cách cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

- Cắt, gấp,và trang trí được  thiếp chúc mừng. Có thể gấp, cắt thiếp chúc mừng theo kích thước tùy chọn. Nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản.

- Biết cách gấp, cắt, dán phong bì.

- Gấp, cắt, dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối thẳng phẳng. Phong bì có thể chưa cân đối.
- Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp các hình đã học. 

- Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất một sản phẩm đã học.
- Biết cách làm dây xúc xích trang trí. 
- Cắt, dán được dây xúc xích trang trí. Đường cắt tương đối thẳng. Có thể chỉ cắt, dán được ít nhất ba vòng tròn của dây xúc xích tương đối đều nhau.

- Biết cách làm đồng hồ đeo tay.

- Làm được đồng hồ đeo tay.

- Biết cách làm vòng đeo tay.

- Làm được vòng đeo tay. Các nan làm vòng tương đối đều nhau. Dán ( nối)và gấp được các nan thành vòng đeo tay. Các nếp gấp có thể chưa phẳng, chưa đều.
- Biết cách làm con bướm bằng giấy. 
- Làm được con bướm bằng giấy. Con bướm tương đối cân đối. Các nếp gấp tương đối đều, phẳng.

- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng làm thủ công lớp 2.

- Làm được ít nhất một sản phẩm thủ công đã học.

-Trưng bày các sản phẩm thủ công đã làm được.

- Khuyến khích trưng bày những sản phẩm mới có tính sáng tạo.



*Kết quả: Việc lập bảng thống kê trên giúp tôi có nhiều thuận lợi trong việc chuẩn bị kế hoạch giảng dạy, chuẩn bị đồ dùng dạy học, giúp tôi sắp xếp được đồ dùng dạy học trong phần mềm Powerpoint thành hệ thống dễ sử dụng.


Trước mỗi giờ thủ công, tôi luôn nghiên cứu tài liệu để xác định mục tiêu của bài học ( kiến thức, kĩ năng, thái độ) chuẩn bị đồ dùng dạy học , xác định các phương pháp dạy học ( với mỗi hoạt động tôi luôn dự kiến thời gian, xác định mục tiêu và cách tiến hành để đạt được mục tiêu đã đề ra cho hoạt động đó.
1.2  Định hướng tổ chức giờ dạy.

Sau khi nghiên cứu và tham khảo tài liệu, tôi luôn lập kế hoạch tổ chức giờ dạy một cách rõ ràng, chi tiết. Đây là công việc vô cùng cần thiết với mỗi giáo viên trước khi lên lớp bởi đây chính là “ bản thiết kế” để dựa vào đó giáo viên tiến hành tổ chức các hoạt động dạy và học. Chính vì vậy “ bản thiết kế” này càng khoa học, càng chi tiết thì việc tổ chức dạy và học của giáo viên càng thuận lợi và đạt kết quả tốt. Thấy được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch bài dạy nên khi lập kế hoạch tôi luôn xác định rõ:


- Mục tiêu của toàn bài, của từng phần trong bài.


- Phương tiện dạy học cần thiết để phục vụ cho bài học


- Thiết kế các hoạt động dạy và học chủ yếu để đạt được mục tiêu bài học theo hướng tập trung vào thiết kế các hoạt động nhận thức, rèn kĩ năng thực hành của học sinh. Tôi chia bài học thành các hoạt động chủ yếu, dự kiến thời gian dành cho từng hoạt động và cách tiến hành các hoạt động để đảm bảo truyền thụ những kiến thức cơ bản, rèn luyện được những kĩ năng cần thiết và thói quen lao động theo qui trình kĩ thuật cho học sinh.
* Ví dụ minh họa : Bài 5: Gấp thuyền phẳng đáy có mui

I, Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.

2. Kĩ năng: Học sinh gấp được thuyền phẳng đáy có mui đúng qui trình kĩ thuật.

3. Thái độ: Học sinh yêu thích sản phẩm.

4. Dạy phân hóa đối tượng học sinh.

II, Đồ dùng dạy học
- Mẫu thuyền phẳng đáy có mui được gấp bằng giấy màu có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát.

- Tranh qui trìnhvà thuyền phẳng đáy không mui của bài trước để so sánh.

- Giấy màu , kéo, hồ dán.

- Một số sản phẩm của học sinh năm trước.

    III) Hoạt động dạy học.

1)Kiểm tra bài cũ ( 3 phút).
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Gv nêu câu hỏi:

- Nêu cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.

- GV nhận xét
	- Hs trả lời

-Gấp thuyền phẳng đáy không mui gồm 3 bước: 

+ B1: Gấp tạo 4 nếp gấp cách đều.

+ B1: Gấp tạo thân và , mũi thuyền

+ B3: Tạo thuyền phẳng đáy không mui.

- HS nghe


2) Bài mớii:
Giới thiệu bài: Cho học sinh xem ảnh chụp chiếc thuyền có mui để giới thiệu bài “ Gấp thuyền phẳng đáy có mui”

*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu. ( 10 phút)

- Mục tiêu: Học sinh biết được đặc điểm,hình dạng của thuyền phẳng đáy có mui .Từ đó học sinh bước đầu hình dung được cách gấp và yêu cầu của sản phẩm sẽ hoàn thành vào cuối bài
- Cách tiến hành:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học   sinh
	Đồ dùng

	- Giới thiệu 2  chiếc thuyền phẳng đáy có mui và không mui. Yêu cầu học sinh quan sát.

- Đặt câu hỏi và yêu cầu HS trả lời

+ Thuyền phẳng đáy không mui và thuyền phẳng đáy có mui có điểm gì giống nhau?

+ Hai chiếc thuyền này khác nhau ở điểm nào?

GVKL: Cách gấp hai loại thuyền tương tự giống nhưng khác nhau ở bước tạo mui thuyền khi gấp thuyền phẳng đáy có mui. 
	- Nghe và quan sát 2 chiếc thuyền 

- Học sinh trả lời

- Giống nhau về hình dáng của thân thuyền, đáy thuyền, mũi thuyền, về các nếp gấp.

- Một loại có mui, một loại không có mui.

- HS nghe
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Thuyền phẳng đáy không mui 
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Thuyền phẳng đáy có mui

	- Giáo viên mở dần mẫu thuyền phẳng đáy có mui cho đến khi trở lại là tờ giấy HCN ban đầu. Sau đó gấp lại theo nếp gấp để được thuyền mẫu giúp học sinh sơ bộ hình dung được cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.
	HS quan sát và nghe


	


*Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác mẫu ( 15 phút)

- Mục tiêu: Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui bằng giấy ( bìa).

- Cách tiến hành:

	         Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học   sinh
	      Đồ dùng

	- Giáo viên treo tranh quy trình

? Để gấp thuyền phẳng đáy có mui phải tiến hành mấy bước?
? Qui trình gấp thuyền phẳng đáy có mui có gì khác so với qui trình gấp thuyền phẳng đáy không mui? 

- GV hướng dẫn học sinh thực hiện :

Bước 1: “ Gấp tạo mui thuyền” 

+ Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát bước 1 của tranh qui trình.

 Giáo viên chỉ các hình.

? Hình1: Đặt tờ giấy để gấp như thế nào? 

? Hình 2: Gấp tờ giấy như thế nào? 

- Giáo viên làm mẫu ( Lưu ý miết dọc theo hai đường gấp mới gấp cho phẳng).

- Các bước gấp tiếp theo tương tự như các bước gấp thuyền phẳng đáy
không mui nên giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách gấp và thao tác ( mỗi học sinh thao tác một bước) -> gọi học sinh nhận xét-> (giáo viên nhận xét (sửa sai nếu có))
	- HS TL: Tiến hành 4 bước:

B1: Gấp tạo mui thuyền.

B2: Gấp tạo bốn nếp gấp cách đều.

B3: Gấp tạo thân và mui thuyền.

B4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui.

- Gấp thuyền phẳng đáy có mui có thêm bước gấp tạo mui thuyền.

- Đặt ngang tờ giấy lên mặt bàn, mặt kẻ ô ở trên.

- Gấp 2 đầu tờ giấy vào khoảng 2-3 ô
	Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui.


[image: image3]
Hình 1

[image: image4]
Hình 2


	*Bước 2: Gấp tạo 4 nếp gấp cách đều.

Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền

Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui.

- Học sinh thực hiện song bước này, giáo viên hướng dẫn thực hiện tiếp bước còn lại: Dùng ngón trỏ nâng phần giấy gấp ở hai đầu thuyền lên như hình 12 được thuyền phẳng đáy có mui ( hình 13).

- Yêu cầu học sinh nêu lại quy trình và thao tác lại các bước nếp gấp thuyền phẳng đáy có mui. 

? Để có được sản phẩm đúng và đẹp cần lưu ý điều gì? 


	- Gấp đôi tờ giấy theo đường dấu gấp H2 được H3.
- Gấp đôi mặt trước của H3 được H4

- Lật H4 ra mặt sau, gấp đôi như mặt trước được H5
- Gấp theo đường dấu gấp của H5 sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài được H6.

- Tương tự gấp theo đường dấu gấp H6 được H7.

- Lật H7 ra mặt sau, gấp 2 lần giống như H5, H6 được H8.

- Gấp theo dấu gấp của H8 được H9.

- Lật H9 ra mặt sau gấp giống như mặt trước được H10
- Lách hai ngón tay cái vào trong hai mép giấy, các ngón còn lại cầm ở hai bên phía ngoài, lộn các nếp gấp vào trong lòng thuyền được thuyền giống H11
- Học sinh nêu quy trình và thao tác.
- Gấp đúng quy trình kĩ thuật, nếp gấp thẳng.
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Hình 3
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 Hình 7
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        Hình 9
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        Hình 10
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         Hình11 
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 Hình 12
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 Hình 13



*Hoạt động 3: Tổ chức cho học sinh thực hành. ( 10 phút)

- Mục tiêu: Học sinh vận dụng các kiến thức đã học để gấp được thuyền phẳng đáy có mui  đúng kĩ thuật , đúng qui trình
- Cách tiến hành:

	          Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học   sinh
	     Đồ dùng

	- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

- Yêu cầu học sinh nhắc lại cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.

- Hệ thống lại cách thuyền phẳng đáy có mui kết hợp với tranh qui trình để học sinh theo dõi.

- Cho học sinh xem những sản phẩm đúng và đẹp của học sinh năm trước

- Nêu yêu cầu của sản phẩm trước khi học sinh thực hành.

- Tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm ( giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu).

- Tổ chức cho các nhóm học sinh trưng bày và đánh giá sản phẩm.
	-1 học sinh

- Học sinh nghe và quan sát

- Học sinh quan sát

- Học sinh nghe

- Học sinh thực hành nhóm đôi

Học sinh trưng bày và đánh giá sản phẩm.
	Tranh qui trình 



* Củng cố, nhận xét, dặn dò ( 3phút)

- Mục tiêu: Củng cố nội dung bài

-  Cách tiến hành:

	          Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học   sinh
	     Đồ dùng

	+ Yêu cầu học sinh nhắc lại qui  trình gấp thuyền phẳng đáy có mui.

+ Giáo viên tổng kết bài học.

+ Nhận xét tiết học.

+ Dặn dò học sinh chuẩn bị bài sau.
	-Học sinh nhắc lại qui  trình gấp thuyền phẳng đáy có mui
	


 *Kết quả : Việc nghiên cứu định hướng tổ chức giờ dạy giúp tôi thực sự chủ động trong giảng dạy. Tôi nắm chắc được nội dung bài học cần truyền đạt cho học sinh nên hiệu quả giờ dạy cao hơn.


Bên cạnh việc mỗi giáo viên tự nghiên cứu định hướng tổ chức giờ dạy thì việc xây dựng giáo án chuyên đề là rất cần thiết. Qua chuyên đề thực giảng, chúng tôi đã thống nhất được qui trình giảng dạy , nắm vững phương pháp dạy học của bộ môn. Ngoài ra, chúng tôi tổ chức họp khối chuyên môn để thảo luận, bàn bạc, tháo gỡ những vướng mắc  của từng tiết dạy đồng thời thống nhất được qui trình giảng dạy các môn học để tiết học có kết quả cao nhất. Được xây dựng học tập chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn, tay nghề của tôi đã được nâng cao. Tôi cảm thấy tự tin và hứng thú trong giảng dạy ( đặc biệt là khi dạy Thủ công)

2.Biện pháp thứ hai: Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu

Quan sát và nhận xét mẫu giúp học sinh thu nhận được những kiến thức những biểu tượng đúng về đặc điểm hình dạng, màu sắc, kích thước, các bộ phận của vật mẫu. Từ đó, học sinh có được hình ảnh đúng về sản phẩm sẽ hoàn thành ở cuối bài học, hình dung được công việc sẽ làm và có ý muốn làm được sản phẩm như vật mẫu.

Trong hoạt động này, giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét mẫu. Học sinh chủ động, tích cực trong việc quan sát, tìm hiểu, nhận xét, mẫu vật trên cơ sở trả lời các câu hỏi định hướng của giáo viên.

Để việc hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu có hiệu quả, tôi luôn chuẩn bị vật mẫu có nội dung của bài học. Vật mẫu phù hợp với mục tiêu bài học và có kích thước đủ lớn để học sinh cả lớp quan sát được rõ ràng.

Trước khi hướng dẫn học  sinh quan sát, tôi đặt mẫu ở vị trí mà cả lớp quan sát rõ, nêu rõ mục đích, trọng tâm quan sát.

Trong quá trình hướng dẫn học sinh quan sát, tôi đặt câu hỏi để học sinh quan sát, suy luận, tìm tòi, phát hiện, rút ra được đặc điểm, hình dạng, kích thước, màu sắc, các bộ phận, công dụng của vật mẫu. Các câu hỏi tôi đưa ra đều ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào nội dung trọng tâm, mới, khó của bài học và tạo điều kiện cho học sinh vận dụng những điều quan sát được, những kinh nghiệm của bản thân để trả lời. Tôi luôn xác định rõ nội dung trọng tâm, nội dung khó của bài học để xây dựng hệ thống câu hỏi cho phù hợp, khuyến khích được tất cả học sinh trong lớp suy nghĩ, tránh làm cho không khí lớp học căng thẳng do câu hỏi quá khó, quá phức tạp làm học sinh không trả lời được. Sau khi đặt câu hỏi, tôi luôn dành thời gian cho học sinh suy nghĩ  trước khi gọi học sinh trả lời. Khi học sinh trả lời, tôi luôn lắng nghe. Nếu cần, tôi có thể đặt câu hỏi gợi mở để học sinh trả lời. Sau mỗi câu trả lời của học sinh, tôi thường gọi học sinh khác nhận xét, bổ sung rồi mới nhận xét ( sửa sai nếu có).

Khi nhận xét, tôi không chỉ chú ý đến kết quả câu trả lời của học sinh mà còn nhận xét cả cách diễn đạt câu trả lời, uốn nắn những câu từ chưa đúng. Nếu học sinh chưa trả lời đúng, tôi nhẹ nhàng giải thích để học sinh thấy được chỗ sai cần sửa.  

    Kết thúc hoạt động hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu, tôi nêu tóm tắt về đặc điểm hình dạng, màu sắc, kích thước, các bộ phận của vật mẫu và liên hệ với thực tế để học sinh có ý thức lựa chọn màu sắc, vật liệu khi thực hành. 

Ví dụ minh họa: Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu “ Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe”
	          Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học   sinh
	     Đồ dùng

	- Yêu cầu học sinh quan sát và nhận xét:

+ Hai chiếc biển báo có đặc điểm gì giống nhau?

+ Hai chiếc biển báo có đặc điểm gì khác nhau?
	- Hai chiếc biển báo đều có hai phần: Mặt biển báo hình tròn, chân biển báo hình chữ nhật và có kích thước giống nhau.

- Màu sắc khác nhau và mặt biển báo khác nhau.
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	- Yêu cầu học sinh quan sát kĩ  chiếc biển báo giao thông cấm đỗ xe, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi “ Muốn làm được biển báo giao thông cấm đỗ xe phải cắt , dán mấy hình? Đó là những hình gì? Màu sắc như thế nào? 

* Giáo viên chốt: 

Biển báo giao thông cấm đỗ xe có hai phần: Mặt biển báo và chân biển báo. Mặt biển báo có 2 hình tròn màu đỏ, màu xanh và 1 hình chữ nhật màu đỏ. Chân biển báo hình chữ nhật, khác màu với mặt
biển báo.


	- Học sinh quan sát, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: 

 + Phải cắt, dán 4 hình( 2 hình tròn, 2 hình chữ nhật.)

+ Hình tròn to màu đỏ, hình tròn nhỏ màu xanh, hình chữ nhật nhỏ màu đỏ, hình chữ nhật to màu xanh.

- Học sinh nghe và quan sát
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*Kết quả: Nhờ việc hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét mẫu như trên, tôi đã giúp học sinh có biểu tượng đúng về đặc điểm hình dạng, màu sắc và các bộ phận của chiếc biển báo giao thông cấm đỗ xe. Ngoài ra còn giúp các em tự phát hiện ra cách làm biển báo giao thông cấm đỗ xe.

3 . Biện pháp thứ ba: Hướng dẫn thao tác mẫu. 

Thao tác mẫu giúp học sinh nắm được qui trình và biết cách thực hiện các thao tác trong qui trình làm ra sản phẩm. 

Trước khi dạy mỗi bài thủ công, tôi luôn thực hiện thành thạo, đúng các thao tác kĩ thuật vì các thao tác hướng dẫn của giáo viên phải chuẩn xác, đúng qui trình kĩ thuật thì học sinh mới hiểu rõ cách thực hiện thao tác. Tôi biết trước thao tác nào khó nên sẽ hướng dẫn kĩ thao tác đó.

Tranh qui trình là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc hướng dẫn thao tác mẫu . Tranh qui trình sẽ dẫn dắt, buộc học sinh sử dụng phối hợp các giác quan để suy nghĩ, trả lời câu hỏi của giáo viên và cùng làm việc với giáo viên trong quá trình thao tác mẫu. Chính vì thế khi hướng dẫn thao tác mẫu, tôi thường sử dụng tranh qui trình để giúp học sinh dễ hiểu.

Khi hướng dẫn thao tác mẫu, tôi luôn chọn vị trí thuận lợi nhất để học sinh cả lớp quan sát được các thao tác của tôi. Khi làm mẫu tôi luôn cố gắng sử dụng vật liệu, dụng cụ và tiến hành các thao tác đúng kĩ thuật, đúng trình tự trong qui trình ; kết hợp làm mẫu với giải thích cách làm.

Với những bài khó tôi làm mẫu hai lần: lần đầu, làm mẫu toàn bộ quá trình với tốc độ bình thường để học sinh hiểu khái quát các bước làm ra sản phẩm. Lần thứ hai, tôi làm mẫu với tốc độ chậm từng bước, kết hợp làm mẫu tôi giải thích cách làm và sử dụng hình ảnh minh họa. Với những thao tác khó, tôi làm mẫu chậm và giải thích kĩ giúp học sinh tiếp thu chậm cũng biết cách làm.

Trong quá trình hướng dẫn thao tác mẫu tôi luôn đặt câu hỏi kích thích, lôi cuốn học sinh tích cực theo dõi và cùng tham gia vào quá trình làm mẫu của mình giúp cho học sinh ghi nhớ qui trình, các thao tác kĩ thuật được dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Đối với những bài có các thao tác mà học sinh đã biết, đã học, tôi yêu cầu các em nêu cách làm và thực hiện để cả lớp quan sát.

Khi hướng dẫn xong, tôi thao tác lại hoặc tóm tắt toàn bộ qui trình để học sinh ghi nhớ tiến trình công việc. Sau đó kiểm tra kết quả lĩnh hội các thao tác mẫu của học sinh bằng cách yêu cầu 1 – 2 học sinh nhắc lại hoặc thực hiện các thao tác tôi vừa hướng dẫn .Việc kiểm tra kết quả lĩnh hội của học sinh sẽ giúp tôi phát hiện những thao tác học sinh chưa hiểu hoặc hiểu chưa đúng để hướng dẫn lại, nhằm đảm bảo tất cả học sinh nắm được cách làm trước khi thực hành. Khi kiểm tra kết quả lĩnh hội của học sinh, tôi chỉ lựa chọn các bước, các thao tác khó, các thao tác học sinh dễ nhầm lẫn để kiểm tra mức độ nhận thức của từng đối tượng  học sinh. Nếu nhiều học sinh chưa hiểu cách làm hoặc thực hiện chưa đúng , tôi sẽ hướng dẫn lại giúp học sinh hiểu rõ cách làm và làm được.

Khi thực hiện hoạt động này, tôi luôn tìm cách lôi cuốn học sinh chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động hướng dẫn thao tác mẫu , tránh cách dạy thụ động, học theo kiểu bắt chước ( học sinh làm theo từng thao tác giáo viên hướng dẫn trên bảng). Lúc này, cách biểu diễn từng thao tác của giáo viên theo trình tự các bước trong tranh qui trình đóng vai trò là nguồn cung cấp tri thức.

*Ví dụ minh họa: Hướng dẫn thao tác mẫu- Làm con bướm.

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học   sinh
	     Đồ dùng

	- Gv treo tranh qui trình, yêu cầu học sinh quan sát và trả lời câu hỏi:

+ Để làm được con bướm phải thực hiện mấy bước? đó là những bước nào? 

-GV hướng dẫn học sinh thực hiện từng bước.
* Bước 1: Cắt giấy  
	- 4 bước:

+Bước 1: Cắt giấy

+Bước2:   Gấp      cánh       bướm

+Bước 3: Buộc thân bướm

+ Bước 4: Làm râu bướm  
	Tranh qui trình

	- Yêu cầu học sinh nhìn tranh qui trình nêu cách cắt giấy.

- GV cắt mẫu 1 tờ (đếm số ô, đánh dấu 4 điểm, cắt theo đường kẻ thẳng

- Cắt tương tự được 2 tờ 
giấy hình vuông, 1tờ hình chữ nhật( giơ cho học sinh xem)

-Khi chọn giấy và cắt giấy cần lưu ý điều gì?

* Bước 2: Gấp cánh bướm- Yêu cầu học sinh chỉ tranh qui trình ( H1-H2-H3-H4-H5-H6) nêu cách gấp cánh bướm.
- GV làm mẫu ( nêu cách làm) và lưu ý học sinh gấp thẳng và miết từng nếp gấp.
- Tờ thứ 2 cũng gấp tương tự ( giáo viên giơ tờ giấy thứ hai đã gấp).

- Gấp đôi tờ giấy để lấy dấu giữa.

- Gấp đôi tờ giấy để lấy dấu giữa.

- Khi gấp cánh bướm cần lưu ý điều gì?
* Bước 3: Buộc thân bướm.
-Giáo viên chỉ  tranh qui trình (H8) hướng dẫn học sinh cách buộc thân bướm.

+ Dùng chỉ buộc chặt 2 đôi cánh bướm ở nếp gấp dấu giữa sao cho 2 cánh bướm mở theo hai hướng ngược chiều nhau ( chú ý sau khi buộc, mở rộng các nếp gấp của cánh bướm cho đẹp.)

- Giáo viên làm mẫu( nêu cách buộc.)

*Bước 4: Làm râu bướm:
- Giáo viên chỉ tranh quy trình ( H9 )nêu cách làm râu bướm.

- Giáo viên làm mẫu( nêu cách làm.)

+ Gấp đôi nan giấy làm râu bướm, mặt kẻ ô ra ngoài, dùng thân bút chì hoặc mũi kéo vuốt cong mặt kẻ ô của hai đầu nan râu bướm.

+ Dán râu vào thân bướm ta được con bướm hoàn chình.

- Yêu cầu học sinh so sánh con bướm vừa làm với hình 9 ở tranh qui trình.

	- Cắt 1 tờ giấy thủ công hình vuông ( có cạnh 14 ô)

- Cắt 1 tờ giấy thủ công hình vuông ( có cạnh 10 ô)

- Cắt 1 nan giấy hình chữ nhật khác màu dài 12 ô, rộng gần nửa ô để làm râu bướm.

- Chọn giấy có kẻ ô, phối hợp màu đẹp, cắt thẳng.
* Cách gấp cánh bướm..

-Gấp đôi tờ giấy hình vuông 14 ô theo đường chéo như hình 1 được hình 2. 
- Gấp liên tiếp 3 lần nữa theo đường dấu ở hình 2, 3, 4 sao cho các nếp gấp cách đều ta được hình 5 ( Chú ý miết kĩ các nếp gấp).

- Mở hình 5 cho đến khi trở lại tờ giấy hình vuông ban đầu. Gấp các nếp gấp cách đều theo các đường dấu gấp cho đến hết tờ giấy, sau đó gấp đôi để lấy dấu giữa ta được đôi cánh bướm thứ nhất.
- HS nghe và quan sát

- Gấp cánh bướm cần lưu ý:

+ Gấp theo đường chéo của tờ giấy hình vuông.

+ Gấp các nếp gấp cách đều.

+ Gấp thẳng và miết nếp gấp.

-HS nghe và quan sát
- Học sinh nghe và quan sát.

- Học sinh nghe và quan sát.
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*Kết quả: Nhờ việc hướng dẫn thao tác mẫu như trên, tôi đã giúp học sinh biết cách thực hiện các thao tác kĩ thuật theo qui trình để làm ra sản phẩm trên cơ sở quan sát thao tác mẫu của giáo viên.
4.Biện pháp thứ tư: Tổ chức cho học sinh thực hành

Tổ chức cho học sinh thực hành nhằm giúp các em rèn luyện kĩ năng thực hành để làm được sản phẩm theo mục tiêu của bài học. Thông qua hoạt động này, hình thành cho học sinh thói quen làm việc theo qui trình, an toàn, vệ sinh và có ý thức hợp tác trong lao động.

Qua thực hành, giáo viên củng cố kiến thức rèn luyện kĩ năng đôi tay khéo léo và giáo dục thái độ lao động cho học sinh. Hoạt động thực hành thường được tổ chức chủ yếu vào tiết 2 và là hoạt động trọng tâm của giờ học; thời gian dành cho hoạt động này chiếm phần lớn thời gian của bài học. 

Trước khi học sinh thực hành tôi luôn kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. Nếu học sinh nào chưa chuẩn bị đầy đủ, tôi hỗ trợ hoặc yêu cầu học sinh khác  hỗ trợ để đảm bảo tất cả học sinh có đủ vật liệu, vật dụng cần thiết thực hành. Sau đó tôi yêu cầu học sinh nhắc lại các bước của qui trình làm ra sản phẩm. Dùng tranh qui trình hệ thống các bước làm ra sản phẩm.

Tôi thường treo tranh qui trình trên bảng trong suốt quá trình học sinh thực hành nhằm tạo điều kiện cho các em chưa nắm vững bài học có thể dựa vào đó để thực hành. Đồng thời tùy thuộc vào mục tiêu của mỗi bài, tôi nêu yêu cầu của sản phẩm để học sinh chú ý trong quá trình thực hành.

*Ví dụ minh họa: Tổ chức cho học thực hành: Gấp cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Mục tiêu: Học sinh gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh 
	             Đồ dùng

	- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của học sinh.

- Gv đặt câu hỏi giúp học sinh nhớ lại cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe . 

? Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe tiến hành theo mấy bước?

? Cần chuẩn bị vật liệu và dụng cụ gì để làm biển báo?

? Để gấp, cắt, dán biển báo giao thông ta cần cắt mấy hình, mỗi hình có hình dạng, kích thước và màu sắc như thế nào? 

? Khi gấp, cắt, dán biển báo cần lưu ý điều gì?

- Giáo viên đưa ra tiêu chí đánh giá:

+ Hoàn thành sản phẩm.

+ Các đường cắt phải cong đều, thẳng, đẹp.

+ Dán đúng trình tự, cân đối.

- Cho học sinh xem sản phẩm đẹp của học sinh năm trước.

- Yêu cầu học sinh thực hành.
	- 2 bước:

+ Gấp cắt biển báo cấm đỗ xe.

+ Dán biến báo cấm đỗ xe.

-Giấy màu, kéo, hồ dán.

- Cắt 1 hình tròn màu đỏ từ hình vuông có cạnh 6 ô.

- Cắt 1 hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh 4 ô.

- Cắt  1 hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 4 ô, rộng 1 ô.

- Cắt 1 hình chữ nhật khác màu có chiều dài 10 ô rộng 1 ô.
+ Đường cắt hình tròn phải cong đều, đường cắt hình chữ nhật phải thẳng.

+ Dán hình tròn màu xanh lên trên hình tròn màu đỏ sao cho đường cong cách đều, dán hình chữ nhật ở giữa hình tròn màu xanh cho cân đối và chia đôi hình tròn màu xanh thành 2 phần bằng nhau.

	


Sản phẩm của học sinh
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Nguyễn Minh Tú 
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Trần Thu Hà
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Nguyễn Ngọc Anh
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Trần Thu Hương


 Khi tổ chức cho học sinh thực hành, tuỳ nội dung bài học và điều kiện tổ chức dạy học, tôi cho học sinh thực hành cá nhân hoặc thực hành theo cặp nhóm, tôi phân chia mỗi nhóm có học sinh giỏi và học sinh yếu kém; có cả học sinh năm và học sinh nữ và thay đổi các thành viên của nhóm, không bố trí các thành viên cố định cho mỗi nhóm trong cả năm học nhằm tạo ra sự giúp đỡ lẫn nhau và hợp tác học tập. Bố trí chỗ thực hành hợp lí, đảm bảo đủ ánh sáng và thuận tiện cho việc thực hiện các thao tác của học sinh.

Trong quá trình học sinh thực hành, tôi đến từng bàn quan sát, tìm hiểu, phát hiện xem học sinh có khó khăn gì? Cần uốn nắn các thao tác nào? Tiến độ và kĩ năng thực hành của học sinh ra sao? Từ đó, tôi có sự giúp đỡ, chỉ bảo kịp thời để học sinh hoàn thành các sản phẩm, nhắc nhở học sinh giữ vệ sinh an toàn lao động trong khi thực hành.


Trước khi kết thúc hoạt động thực hành của học sinh, tôi gợi ý để học sinh trang trí, trình bày sản phẩm theo khả năng sáng tạo của từng em, từng nhóm.

Ví dụ: Khi trình bày sản phẩm “ Gấp thuyền” tôi gợi ý cho học sinh các nhóm trình bày, trang trí sản phẩm thành bức tranh đoàn thuyền trên sông, biển. Học sinh có thể sắp xếp theo nhiều kiểu khác nhau và vẽ thêm một số chi tiết trang trí cho bức tranh như sóng biển, mặt trời, bờ biển....

          Cuối hoạt động thực hành, tôi tổ chức cho cá nhân hoặc nhóm học sinh trưng bày kết hợp với đánh giá sản phẩm theo khả năng sáng tạo của từng cá nhân, từng nhóm học sinh. Để mang lại niềm vui, hứng thú học tập của học sinh, tôi luôn tạo điều kiện cho học sinh tham gia nhận xét, đánh giá sản phẩm vào cuối bài học. Việc nhận xét và đánh giá đúng sẽ có tác dụng động viên khích lệ tinh thần học tập của học sinh. Với những học sinh thực hành còn yếu, khi đánh giá, tôi luôn cố gắng tìm ra những chỗ tốt (dù nhỏ nhất) để khen, giúp những học sinh này cố gắng và tự tin trong học tập. Sau khi tổ chức cho học sinh trưng bày và đánh giá sản phẩm, tôi thường chọn những sản phẩm đẹp để trưng bày ở tủ đồ dùng.
Tuỳ theo sản phẩm của từng bài, tôi hướng dẫn cho học sinh sử dụng sản phẩm của mình dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Ví dụ: Trò chơi:  Thi phóng tên lửa, máy bay 

· Dây xúc xích trang trí cửa sổ, góc học tập.

  *Kết quả: Qua quá trình giảng dạy tôi nhận thấy, việc tổ chức cho học sinh thực hành như trên là rất hợp lí. Cách làm này đã phát huy được tính tích cực, chủ động, tự giác của học sinh. Các em đã tự làm được những sản phẩm đúng qui trình kĩ thuật và rất đẹp. Giờ học sôi nổi, đạt hiệu quả cao.
                                             Sản phẩm của học sinh
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Vũ Lan Nhi
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Nguyễn Phương Lan
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Vũ Hồng Hạnh
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Hoàng Quỳnh Trang
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Vũ Thị Huyền My
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Đinh Thanh Thảo
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Hoàng Quỳnh Trang
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Vũ Lan Nhi
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Lê Thanh Thảo
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Lê Thanh Thảo
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                   Phạm Thanh Hà
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                Phạm Thanh Hà


5 . Biện pháp thứ năm: Tự làm đồ dùng dạy học.

Theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, các đồ dùng dạy học  như vật mẫu, tranh ảnh, tranh qui trình được sử dụng như một  nguồn cung cấp kiến thức và hình thành, rèn kĩ năng bộ môn chứ không phải chỉ để minh hoạ cho lời giảng của giáo viên. Như vậy sử dụng đồ dùng dạy học là việc làm không thể thiếu trong các giờ học thủ công.


Ngay từ đầu năm học, song song với việc nghiên cứu nội dung chương trình, tôi đã kiểm tra các danh mục về đồ dùng, thiết bị dạy học của nhà trường ( hoặc bản thân đã tích luỹ được) để xác định những đồ dùng dạy học cần thiết cho bài học đã có sẵn hay phải tự làm, hoặc phải dành tời gian cho việc thu thập chúng . Tôi xác định rõ trong số những đồ dùng dạy học đó, học sinh phải chuẩn bị gì, giáo viên phải chuẩn bị gì. Tôi đã lập sổ đồ dùng và liệt kê đầy đủ các đồ dùng cần sử dụng trong mỗi bài học theo mẫu sau:
	STT
	Tên bài

	Giáo viên 
	Học sinh

	
	
	Có sẵn
	Tự làm
	

	14
	Làm đồng hồ đeo tay 
	-Tranh quy trình
	Đồng hồ đeo tay 
	-Giấy mầu đề can và kẻ caro


Sau khi lập được sổ đồ dùng, tôi tiến hành các công việc sau:
5.1.Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu làm Thủ công
Dụng cụ và vật liệu làm thủ công đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu trong mỗi giờ của môn học. Mỗi chủ đề của môn học đều có những yêu cầu khác nhau. Tôi luôn tìm kiếm những vật liệu phù hợp để làm ra được những sản phẩm đẹp, thu hút sự chú ý của học sinh.


Ở mỗi nội dung học cần phải có dụng cụ và vật liệu phù hợp ( giấy dùng để dán phải dễ cắt; giấy để gấp hình không quá mỏng để tránh bị rách nhưng cũng không quá dày để dễ gấp). Để đảm bảo cho học sinh có đầy đủ dụng cụ và vật liệu làm thủ công đúng theo yêu cầu, ngay trong buổi họp phụ huynh đầu năm, tôi đã đề nghị phụ huynh chuẩn bị đồ dùng cho con em theo bảng sau:

	Chương 
	Dụng cụ
	Vật liệu

	Chương I: Gấp hình .
	- Kéo, thước kẻ, bút chì
	- Giấy mầu kể karo

	Chương II: Phối hợp gấp, cắt, dán hình
	- Kéo, thước kẻ, bút chì
	- Giấy màu kẻ caro , màu dán

	Chương III: Làm đồ chơi
	- Kéo, thước kẻ, bút chì
	- Giấy màu kẻ ca rô 

- Giấy màu đề can kẻ carô

- Giấy bìa màu.


Việc làm này giúp phụ huynh mua sắm cho con em đầy đủ đồ dùng học tập phù hợp, tránh lãng phí.

5.2. Tự làm vật mẫu theo nội dung bài học.


Vật mẫu là đồ dùng không thể thiếu trong mỗi bài học thủ công mà trong bộ dồ dùng được cấp phát không có nên tôi đã tự làm.

Vật mẫu của các bài học thủ công lớp 2 gồm:

- Các hình gấp tên lửa, máy bay phản lực, máy bay đuôi rời, thuyền phẳng đáy không mui, thuyền phẳng đáy có mui.

- Các hình gấp, cắt, dán hình tròn, biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều, biển báo giao thông cấm đỗ xe, thiếp chúc mừng, phong bì. 

- Dây xúc xích, đồng hồ đeo tay, vòng đeo tay, con bướm.  

CÁC VẬT MẪU
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Tên lửa
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Máy bay phản lực
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Máy bay đuôi rời
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Hình tròn
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Thuyền phẳng đáy không mui
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Thuyền phẳng đáy có mui
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    Biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều
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Biển báo giao thông cấm đỗ xe
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Thiếp chúc mừng, phòng bì thư.
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



          Con bướm
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Làm đồng hồ đeo tay
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Làm vòng đeo tay


         Tôi đã làm các vật mẫu trên có kích thước đủ lớn để học sinh cả lớp quan sát được. Các vật mẫu này được làm từ vật liệu phù hợp, điển hình có màu sắc hài hoà, phù hợp và đảm bảo thẩm mĩ để giúp học sinh nhận thức đúng về sản phẩm và có ý thức làm được sản phẩm như vật mẫu.

Ngoài những vật mẫu có kích thước đủ lớn cho học sinh cả lớp quan sát được, tôi còn chuẩn bị những vật mẫu có kích thước giống như sản phẩm của các em sẽ làm ra và phát đến tận tay các em, tổ chức cho các em  thảo luận giúp các em tự khám phá, tìm hiểu để rút ra kiến thức.

Ví dụ: Khi dạy cho học sinh gấp, cắt,  dán xúc xích trang trí.

 Tôi phát cho mỗi nhóm 1 dây xúc xích, yêu cầu các em thảo luận để tìm ra cách cắt và dán dây xúc xích trang trí.


Sau khi quan sát  học sinh sẽ phát hiện:

+ Các nan giấy rộng 1 ô và dài 12 ô ( nhiều màu)

+ Nan thứ nhất dán thành vòng tròn.

+ Luồn nan hai khác màu vào vòng nan thứ nhất. Sau đó bôi hồ vào một đầu nan và dán tiếp vào vòng tròn thứ hai. Làm tương tự với các nan sau sẽ được dây xúc xích.
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3. Thiết kế đồ dùng dạy học bằng phương tiện hiện đại.

Trong số các đồ dùng dạy học, tranh qui trình là một trong những đồ dùng không thể thiếu trong các giờ học thủ công. Tranh qui trình có hình ảnh của từng bước làm ra sản phẩm nhằm hỗ trợ cho việc hướng dẫn các thao tác mẫu.


Mọi hiểu biết của học sinh về cách làm sản phẩm phụ thuộc vào sự hướng dẫn thao tác mẫu của giáo viên và việc quan sát các hình ảnh minh hoạ cho từng bước thực hịên trong tranh qui trình. Trong bộ đồ dùng Thủ công được cấp phát cũng có tranh qui trình nhưng số lượng còn chưa đủ.. Với những bài chưa có tranh qui trình, người giáo viên có thể tự làm bằng cách vẽ tranh qui trình, hoặc gấp cắt tuỳ theo nội dung bài học để thể hiện các thao tác theo trình tự trong SGK tạo thành tranh qui trình để dạy. Tuy nhiên, việc làm này mất khá nhiều thời gian. Bởi vậy, với vốn hiểu biết về tin học, tôi đã thiết kế các tranh qui trình và sử dụng các phần mềm powerpoint để dạy học. Việc làm này vừa tiết kiệm được nhiều thời gian lại vừa mang lại hiệu quả
Thiết kế bài giảng điện tö
Bài 13 :Làm dây xúc xích trang trí
	
[image: image60.emf]Hình 1

Quy trình làm xúc xích trang trí

Bước 1

: Cắt thành các nan giấy

Mỗi nan giấy rộng 1 ô, dài 12 ô
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Bôi hồ vào đầu nan và dán

nan thứ nhất thành vòng

tròn. Chú ý dẫn chồng khít 2 

đầu nan vào khoảng 1 ô, mặt

màu quay ra ngoài.

Bước 2:

Dán các nan giấy thành dây xúc xích.
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Luồn nan thứ 2 khác màu

vào vòng nan thứ nhất

sau đó bôi hồ vào một

đầu nan và dán tiếp thành

vòng tròn thứ hai
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Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi được dây

xúc xích dài theo ý muốn.





[image: image64.emf]Bước1:Cắtthànhcácnangiấy.

Cácnanrộng1 ô, dài12 ô.

Hình1

Hình3

Hình4

Hình2

Quytrìnhlàmxúcxíchtrangtrí

Bước2:Dáncácnangiấythànhdâyxúcxích.


       Bài 14: Làm vòng đeo tay
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Vòng đeo tay được làm bằng gì ?

Vòng đeo tay được làm bằng

giấy màu

Vòng đeo tay có mấy màu ?

Vòng đeo tay có 2 màu


	
[image: image66.emf]Muốn giấy có đủ độ dài để làm

thành vòng đeo vừa tay ta cần

phải làm sao ?

Ta phải dán nối các nan giấy lại

với nhau

Kết luận: vòng đeo tay được làm

bằng hai tờ giấy màu khác nhau
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làm vòng

đeo tay

gồm có

mấy bước

?



	
[image: image68.emf]Bước 1 ta làm gì ?              

Lấy2 tờgiấythủcôngkhácmàunhaucắtthànhcácnangiấy

rộng1 ô

Bước1:



	
[image: image69.emf]Bước 2 ta làm gì ?

dán nối các nan giấy cùng màu thành 1 nan giấy dài 50 đến

60 ô 

Bước2:
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[image: image71.emf]Bước 4 ta làm gì ?
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Ngoµi ra, ®Ó häc sinh tù ph¸t hiÖn ra thao t¸c cÇn thùc hiÖn hay ®Ó chèt l¹i thø tù thùc hiÖn c¸c thao t¸c, t«i cßn sö dông nh÷ng hiÖu øng trong Micromedia powerpoint hay mét sè phÇn mÒm thiÕt kÕ kh¸c ( Adobe pho to shop CS3, Macromedia Flahs 8) ®Ó t¹o ra chuyÓn ®éng t​¬ng øng víi tõng thao t¸c gióp häc sinh tiÕp thu bµi mét c¸ch chñ ®éng.


Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i nhËn thÊy viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c¸c bµi gi¶ng thñ c«ng lµ rÊt cÇn thiÕt. Bé ®å dïng nµy võa dÔ sö dông, dÔ b¶o qu¶n mµ hiÖu qu¶ sö dông rÊt cao. Tõ khi cã bé då dïng nµy, t«i kh«ng cßn ng¹i d¹y Thñ c«ng, c¸c em häc sinh rÊt høng thó häc tËp, tiÕp thu bµi tù nhiªn, nhÑ nhµng, hiÖu qu¶.
CHƯƠNG 4 :  KẾT QUẢ
1. Giáo viên:


Qua quá trình thực hiện các biện pháp trên, tôi thấy mình đã có được những kinh nghiệm và kĩ năng chuyên môn cần thiết trong giảng dạy nội dung Thủ công. Tôi đã nắm vững được nội dung, chương trình, kiến thức cần truyền đạt cho học sinh. Tôi đã thực hiện thành thạo, đúng thao tác kĩ thuật tất cả các sản phẩm thủ công nên tôi hướng dẫn học sinh rất rõ ràng, dễ hiểu. Tôi đã phối hợp với đồng nghiệp tự làm các vật mẫu theo nội dung các bài học. Bộ đồ dùng này đã đạt giải Nhất cấp trường và giải B cấp Huyện trong hội thi “ Tự làm đồ dùng dạy học”. Ngoài ra, tôi còn thiết kế được bộ đồ dùng dạy học Thủ công lớp 2 bằng phần mềm Powerpoind. Bộ đồ dùng này vừa dễ sử dụng, dễ bảo quản mà hiệu quả rất cao. Tôi đã nắm vững qui trình dạy thủ công, thực sự chủ động trong giảng dạy và cảm thấy tự tin , hứng thú khi dạy học . 
2. Học sinh :


Hầu hết các em học sinh đều nắm được những kiến thức cơ bản trong nội dung chương trình thủ công lớp 2, các em đã có kĩ năng quan sát mẫu và nhận biết các kí hiệu trên tranh qui trình. Trong mỗi giờ học, các em đều hào hứng, chủ động, tích cực, cố gắng hoàn thành sản phẩm sao cho đúng đẹp và sáng tạo. Nhiều em đã làm được những sản phẩm rất sáng tạo như: Phạm Thanh Hà, Lê Thanh Thảo, Vũ Lan Nhi, Hoàng Quỳnh Trang, Vũ Thị Huyền My... Ngoài ra các em đã có thói quen làm việc theo qui trình an toàn, vệ sinh có ý thức hợp tác trong lao động và phát huy khả năng sáng tạo của bản thân. Đầu năm học, một số em học chưa tốt, sản phẩm các em làm được chưa đẹp nhưng nay các em đã thực hành rất tốt. Các em đã hoàn thành sản phẩm ngay trong tiết học và sản phẩm của các em cũng tương đối đẹp. 
Kết quả đánh giá môn Thủ công của học sinh năm học 2012 – 2013
	Số học sinh
	A+
	A

	43
	32 =66,7 %
	11 =33,3 %


PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:


Qua quá trình giảng dạy tôi nhận thấy rằng muốn học sinh học tốt phân môn Thủ công, người giáo viên cần nắm chắc chương trình, nội dung giảng dạy, nghiên cứu kĩ các bài dạy trước khi lên lớp. Trong các giờ học Thủ công, giáo viên cần hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét mẫu, hướng dẫn thao tác mẫu và tổ chức cho học sinh thực hành. Ở từng hoạt động, giáo viên cần kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy và đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học để tạo hứng thú  học tập cho học sinh. Cần tạo cơ hội cho học sinh làm việc để các em tự tìm tòi, tự khám phá, tự phát hiện, tự chiếm lĩnh kiến thức. Đặc biệt cần tích cực sử dụng đồ dùng dạy học để góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, chống dạy chay và nhàm chán , dạy theo kiểu ghi nhớ thụ động bắt chước khuôn mẫu đồng thời phát huy tư duy sáng tạo, óc thẩm mỹ và sự say mê học của học sinh.     
    Sau khi áp dụng thấy có hiệu quả rõ rệt, tôi mạnh dạn ​đưa ra bàn bạc và triển khai trong khối. Kết quả thu đ​ược thật đáng mừng. Hầu hết các em học sinh khối 2 đều thích học thủ công. Kết quả đánh giá có rất nhiều em đ​ược xếp loại A+. Kết quả này đã góp phần không nhỏ thúc đẩy phong trào học tập của nhà trư​ờng.
2. Khuyến nghị: 
2.1  Đối với nhà trường: 

- Trang bị cho giáo viên đầy đủ thiết bị đồ dùng dạy học để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt. 

- Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, chuyên đề, hội thảo đối mới phương pháp dạy học để giáo viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
2.2  Đối với giáo viên
Muốn học sinh học tốt các môn học, mỗi giáo viên chúng ta cần:  
- Đầu tư thời gian nghiên cứu nội dung, chương trình, định hướng, tổ chức giờ dạy, nắm chắc được nội dung bài học để truyền đạt cho học sinh một cách chủ động, nhẹ nhàng, hiệu quả. 
- Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học để góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy,
- Tích cực học tập, bồi dưỡng chuyên môn, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề mến trẻ , hết lòng vì học sinh thân yêu.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ giúp học sinh lớp 2 học tốt môn Thủ công. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp.
[image: image75.jpg]


Tôi xin chân thành cảm ơn!







Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013
                                                                              Tôi xin cam đoan đây là  SKKN                                 của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
 
   






              Người thực hiện








                Trần Thị Minh



XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỦ TRƯỞNG
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Bước 1: Cắt thành các nan giấy.

Các nan rộng 1 ô, dài 12 ô.

Hình 1

Hình 3

Hình 4

Hình 2

Quy trình làm xúc xích trang trí 

Bước 2: Dán các nan giấy thành dây xúc xích.
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  Bước 1 ta làm gì ?              



Lấy 2 tờ giấy thủ công khác màu nhau cắt thành các nan giấy rộng 1 ô  

Bước 1:
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Hình 3



Luồn nan thứ 2 khác màu vào vòng nan thứ nhất sau đó bôi hồ vào một đầu nan và dán tiếp thành vòng tròn thứ hai 
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